
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

660 Trần Phú, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

22/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH QUAN PHÁT MINH

3502526056

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Môi giới thương mại; Nhận ủy thác mua bán hàng 
hóa; Đại lý hưởng hoa hồng; Đại lý độc quyền hàng hóa; Tổng 
đại lý mua bán hàng hóa

4610

3. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Mua bán đồ uống không cồn (nước hoa quả, nước 
ngọt, nước khoáng, nước tinh khiết) và mua bán đồ uống có 
cồn (rượu, bia)

4633

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng

4663

5. Quảng cáo 7310

6. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê phương tiện vận tải đường bộ

7710

7. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách theo hợp đồng

4932

8. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: Dịch vụ cảng và bến cảng

5222

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ bán vé máy bay, vé tàu thủy, vé tàu lửa

5229

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

12. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

13. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Dịch vụ truy nhập internet

6190

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH QUAN PHÁT MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUAN PHAT MINH COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: QUAN PHAT MINH CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913842275
Email:

Fax:
Website:
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100.000.000.000 VNĐ

14. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa; kinh doanh lữ hành quốc 
tế

7912

15. Xây dựng nhà không để ở 4102

16. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống..)

4212

17. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

18. Phá dỡ 4311

19. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng)

4312

20. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

21. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

22. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt, thép

4662

23. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

24. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

25. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

26. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

27. Xây dựng nhà để ở 4101

28. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp

4299

29. Xây dựng công trình điện 4221

30. Xây dựng công trình đường sắt 4211

31. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp; Cho 
thuê máy móc, thiết bị xây dựng, dầu khí 

7730

32. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810(Chính)

33. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản

6820

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐẶNG VĂN 
TÀU

Việt 
Nam

54 Trần Hưng Đạo, 
Phường 1, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

40.000.000.000 40,000 056070004395

2 NGỤY 
XUÂN 
QUAN

Việt 
Nam

Số 183 Tôn Thất 
Hiệp, Phường 12, 
Quận 11, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

50.000.000.000 50,000 079083005406

3 ĐỖ VĂN 
TẶNG

Việt 
Nam

Số 487A Trần Phú, 
Phường Thắng Nhì, 
Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

10.000.000.000 10,000 077071001185

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       056070004395
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 54 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 54 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG VĂN TÀU Nam

17/10/1970 Kinh Việt Nam

27/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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